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I. FORMAT 

Tổng câu hỏi: 45 câu hỏi 

 25 câu trắc nghiệm, 0.2 điểm 1 câu 

 5 câu trắc nghiệm Listening 0.2 điểm 1 câu. 

 10 câu tự luận điền từ, 0.2 điểm 1 câu 

 5 câu tự luận viết câu, 0.4 điểm 1 câu 

Hình thức 

1. Nghe (trắc nghiệm):  

 5 câu trắc nghiệm  – mỗi câu 0.2 điểm 

 Bài nghe dài tầm 1 phút 

2. Đọc (trắc nghiệm): 25 câu trắc nghiệm – mỗi câu 0.2 điểm 

 3 câu phát âm (2 câu tìm từ có phát âm khác, 2 câu tìm từ có điểm nhấn khác) 

 2 câu tìm lỗi sai 

 10 câu điền từ vào chỗ trống 

 5 cầu điền từ vào đoạn văn 

 5 câu đọc hiểu 

3. tự luận điền từ 

 5 câu verb form 

 5 câu word form 

4. tự luận viết câu 

 5 câu viết lại câu dùng từ gợi ý 

I. GRAMMAR: 

1. Tenses. 

2. Wh – questions 

3. Gerunds and infinitives. 

4. The + adjective 

5. Used to, be used to 

6. Which as a connector. 

7. Who / Which / That 

8. Will – be going to 

9. Because of/ In spite of 

II. VOCABULARY + READING: Unit 1  Unit 7 

III. PRONUNCIATION 

1. /ɪ/ - /iː/ 

2. /ʌ/ - /ɑː/ 



3. /e/ - /æ/ 

4. /ɔː/ - /ɒ/  

5. /ʊ/ - /uː/ 

6. /ɜː/ - /ə/ 

       i                 i 

/aɪ/ - /eɪ/ - /ɔɪ/ 

 


